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Đề bài 

Phần 1 : Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm ) 

Hãy khoanh tròn vào những đáp án đúng trong các câu sau : 
Câu 1:  Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:

A. Proton                                                             B.  nơtron

C.  electron                                                          D. Proton, nơtron và electron.        

Câu 2: Tìm những đáp án đúng  trong những câu sau : 
A. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện 

B. Nguyên tử được cấu tạo từ 3 loại hạt là : Proton, nơtron và electron.

C. Electron mang điện tích âm, hạt nhân gồm proton và nơtron đều mang điện tích dương .

D. Electron luôn chuyển động xung quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp .

Câu 3 : Hóa trị của S, nhóm PO4 trong các CTHH sau : H2S và H3PO4 . Hãy tìm đáp án không phù hợp trong các đáp án sau :  

A. III, II          B. I; III           C. III; I             D. II, III

Câu 4: Nguyên tố Nitơ trong các chất sau : N2O, NO, NO2 lần lượt có hóa trị là :

A. I,II,IV         B. II,III,IV           C. I,II,III            D. I,III, IV

Câu 5 : Trong ph¶n øng hãa học  :
A. Phân tử được bảo toàn                              C. Số nguyên tử được bảo toàn
B .Khèi l­îng ®­îc b¶o toµn                         D. Nguyên tố được bảo toàn 

Câu 6 : Cho 3,6 gam kim loại magie tác dụng vừa hết với 210 gam dung dịch axit clohidric và thoát ra 0,3 gam khí hidro. Khối lượng dung dịch magie clorua (MgCl2) sinh ra là:


A. 213g
B. 213,3g
C. 214,4g
 D. 214g

Câu 7: Những hiện tượng nào sau đây không  là hiện tượng hoá học:
A. Thuỷ tinh khi đun nóng đỏ uốn cong được   

 B. Khi nung nóng, nến chảy lỏng rồi thành hơi;

C. Thanh sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ; 


D.Cồn để trong lọ không đậy kín bị bay hơi;

Câu 8: Hiện tượng thiên nhiên nào sau đây là hiện tượng hóa học ?

A.Động đất      B. Núi lửa     C. Cháy rừng         D. Quang hợp cây xanh

Câu 9 : Trong c¸c c¸ch ph¸t biÓu vÒ ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng nh­ sau,c¸ch ph¸t biÓu nµo không ®óng:

A.Tæng s¶n phÈm c¸c chÊt b»ng tæng chÊt tham gia.

B.Trong mét ph¶n øng,tæng sè ph©n tö chÊt tham gia b»ng tæng sè ph©n tö chÊt t¹o thµnh.

C. Trong mét ph¶n øng,tæng khèi l­îng cña c¸c s¶n phÈm b»ng tæng khèi l­îng cña c¸c chÊt ph¶n øng.

D.Tæng sè ph©n tö chÊt tham gia b»ng tæng khèi l­îng cña c¸c s¶n phÈm.
Câu 10 : Trong một phản ứng hóa học , các chất phản ứng và các chất sản phẩm phải chứa cùng :
A. Số nguyên tử trong mỗi chất

B. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố

C. Số phân tử của mỗi chất

D. Số nguyên tố tạo ra chất 

Câu 11:  CTHH của hợp chất nguyên tố R với nhóm SO4(II) là R2(SO4)3. Hãy chỉ ra  CTHH của hợp chất nguyên tố R với clo là chưa đúng trong các đáp án sau:
A. RCl                        B. RCl2                         C. RCl3                            D. RCl4

Câu 12: Cho biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O là: XO và hợp chất của nguyên tố Y với H là: YH3 (X; Y là những nguyên tố nào đó). Công thức hóa học chưa  đúng cho hợp chất X với Y là :


    A. X3Y2 
   B. X2Y3
  C. XY3
D. XY
Câu 13: -Hãy chọn những dãy có CTHH đúng trong các dãy CTHH sau:

      A- FeO , H2O , Fe2O3 , K2O            C- AlO , H2O , Fe2O3 , NaO2

         B- Al2O3 , H2O2 , FeO3 , Na2O         D – Al2O3 , H2O , Fe2O3 , Na2O

Câu 14: Hãy chọn CTHH phù hợp với hoá trị I và V của Cl

      A- HCl                      B-Cl2O3            C- Cl2O5         D- Cl2O7
Câu 15 :  Chất khí A có 
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 CTHH của A có thể  là:

A. CO                           B. CO2                                  C. N2                     D. NH3

Câu16:. Thể tích của 14 gam khí nitơ ở đktc là:

A.11,2 lít        A. 22,4 lít  
        B. 33,6 lít
     C. 1,12,l 
Câu 17: Thể tích của  1 mol khí CO2 ở đktc . Khoanh vào những đáp án không đúng
A. 22,4 lít       B. 33,6 lít
      C. 2,24 lít 
D. 11,2 lít 
Câu 18 : Khí CO​2 so với khí H2.  Tìm những đáp án không phù hợp : 
A. nặng hơn 22 lần.                           B.nặng hơn 44 lần.       

C. nhẹ hơn 22 lần.                            D.nhẹ hơn 44lần.
Câu 19: Một hợp chất có phân tử khối là 160 đvC. Thành phần phần trăm về khối lượng:sắt (70%) và oxi (30%). Công thức hoá học của hợp chất là:

A.FeO                 B.Fe2O3                   C.Fe3O4                   D. không xác định được.

Câu 20: Hai nguyên tử Y liên kết với 3 nguyên tử O tạo thành phân tử oxit. Trong phân tử oxit, oxi chiếm 30% về khối lượng.  Những kim loại nào sau đây không phù hợp :
A. Ca                 B. Fe                    C. Cu                      D. Zn
Phần II : Tự luận (5,0 điểm)

Câu 21(1,0đ)Nguyên tử của nguyên tố X nặng gấp 2 lần nguyên tử nitơ,X là nguyên tố nào ? Cho biết tên và kí hiệu.

Câu 22(0,5đ): Cho CTHH  R2(SO4)3   có phân tử khối là 342 đvc . Tìm nguyên tử khối của nguyên tố R. Cho biết tên và kí hiệu .

Câu 23(1,0đ) : Hoàn thành các PTHH sau : 

1.  P      +    O2     →      P2O5

2.   Fe +   HCl    (      FeCl2 + H2

3.   Fe +   O2       (      Fe3O4
4.  Al         +  H2SO4   (   Al2(SO4)3    +   H2
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Câu 24(1,0đ) . Số phân tử của 28 gam khí nitơ là bao nhiêu ? 

Câu 25 (1,5đ)    Cho 3,2 gam lưu huỳnh cháy trong khí oxi  sau phản ứng thu được khí sunfurơ (SO​2 )
             a. Lập phương trình phản ứng?

             b. Tính khối lượng oxi  tham gia phản ứng và  thể tích SO2 sinh ra ở (đktc).
Cho biết : S =32  ; O =16 ; Si = 28; Al = 27; Fe =56; Ca=40;Cu=64;Zn=65;C=12;H=1;N=14
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

Phần 1 : Trắc nghiệm khách quan (5,0 điểm ) 
Mỗi câu làm đúng được 0,25 điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ/a
	AB
	ABD
	ABC
	A
	BC
	B
	ABD
	CD
	ABD
	AD
	ABD
	BCD
	AD
	AC
	AC
	A
	BCD
	BCD
	B
	ACD


Phần II : Tự luận (5,0 điểm)
	Câu 21: 


	- Xác định được NTK của X =28 đvc

- Viết được tên và KHHH của X 


	0,5

0,5

	Câu 22
	Tìm được R là Al = 27
	0,5

	Câu 23
	1.  4P      +    5O2     →     2 P2O5

2.   Fe +   2HCl    (      FeCl2 + H2

3.   3Fe +   2O2       (      Fe3O4

4.  2Al         +  3H2SO4   ----->  Al2(SO4)3    +   3H2
[image: image3.wmf]­



	0,25
0,25

0,25

0,25

	Câu 24
	Tìm được số phân tử khí Nitơ là 6.1023 
	0,5

	Câu 25
	S      +    O2    →      SO2   

 Số mol S   nS  =  eq \s\don1(\f(,32))
  = 0,1 mol  
Theo PTHH :  

số mol  SO2   =  số mol  S =  số mol O2   = 0,1 mol     

Thể tích SO2   sinh ra ở (đktc ) : 0,1.22,4 = 2,24 lít                                 Khối lượng oxi : 32 .0,1 =3,2 g                                                               


	0,5 

0,25 

0,25

0,25 
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I. TRẮC NGHIỆM: (5đ).    Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau :      

Câu 1:  Thế nào là biểu hiện của dân chủ?: 

A. Dân biết.                                

B. Dân bàn.

C. Dân làm, dân kiểm tra.          

D. Tất cả các ý.

Câu 2:  Hành vi nào không tuân thủ kỉ luật?: 

A. Trao đổi riêng trong giờ học.

B. Soạn bài, làm bài, học bài cũ ở nhà đầy đủ.

C. Chăm chú nghe giảng.


D. Tích cực xây dựng bài.

Câu 3:  Nguyên tắc của hợp tác cùng phát triển là?: 

A. Bình đẳng.                           

B. Hai bên cùng có lợi.

C. Không can thiệp công việc nội bộ của nhau.


D. Tất cả các ý trên.

Câu 4:  Ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình? 
   A. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn

   B. Mâu thuẫn nào cũng có thể giải quyết bằng thương lượng

   C. Sống khép mình mới tránh được xung đột

   D.Chỉ cần thân thiện với những người có quan hệ mật thiết với mình.
Câu 5:  Biểu hiện nào sau đây không thể hiện tính tự chủ?
A. Bình tĩnh, tự tin trong mọi việc

B. Không chịu được ý kiến phê bình của người khác

C. Luôn cố gắng ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp

D. Lễ độ, lịch sự, đúng mực trong mọi hoàn cảnh.

Câu 6.  Việc làm nào sau đây thể hiện tình hữu nghị?
A. Quyên góp, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam.
B. Thờ ơ với nỗi bất hạnh của ng​ười khác.
C. Không tham gia các hoạt động nhân đạo mà nhà trư​ờng tổ chức.

D. Thiếu lịch sự, thô lỗ với ng​ười nước ngoài.

 Câu 7. Hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống?
    A. Biết lắng nghe ý kiến người khác.

    B. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân.

    C. Bắt mọi người phải phục tùng ý kiến của mình.

    D. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc, các màu da.

Câu 8: Biểu hiện nào trái với chí công vô tư?

  A. Giải quyết công việc vì tình .            B. Mọi việc cần giải quyết thấu tình đạt lí.

  C. Công bằng cứ theo phép công mà làm.  D. Mọi hành động đều vì dân, vì nước.

Câu 9: Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của :

     A. Những nước có nền kinh tế              B. Những cường quốc về quân sự

     C. Toàn nhân loại.                                 D. Những tổ chức quân sự trên thế giới.

Câu 10: Kỉ luật và dân chủ có mối quan hệ chặt chẽ vì:

     A. Kỉ luật tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.
     B. Dân chủ tạo điều kiện cho mọi cá nhân được tham gia cống hiến và giám sát.
     C. Kỉ luật và dân chủ giúp cá nhân, xã hội ổn định phát triển ổn đinh, bền vững.

     D. Đây là qui định có tính pháp lí.

Câu 11: Hành động nào sau đây thể hiện lòng yêu hòa bình :
     A. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn.
     B.  Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
     C.  Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác.

     D. Đấu tranh chống khủng bố.

Câu 12: Cho biết xu thế chung của thế giới ngày nay là: 

A. Đối đầu xung đột.                                     

     B.  Chiến tranh lạnh   

     C. Hòa bình ổn định, hợp tác cùng phát triển.

     D. Hạn chế quan hệ với các nước để tránh xảy ra xung đột.                                                                                                                                                                   

Câu 13: Chọn cụm từ thích hợp sau điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh khái niệm “hợp tác”:
    A. Giúp đỡ, hợp tác                                           B. Giúp đỡ, hỗ trợ

    C. Bình đẳng, hợp tác                                        D. Đoàn kêt, giúp đỡ.
    Hợp tác là cùng chung sức làm việc…………………,…………………… lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

Câu 14: Biểu hiện của người năng động sáng tạo:
     A. Bài khó không làm nữa.

     B. Gặp khó khăn chủ động, tìm cách để làm việc, học tập đạt hiệu quả.
     C. Luôn khao khát được tìm hiểu cái mới, dám nghĩ dám làm.

     D. Bất chấp mọi thứ nhằm thực hiện được điều mình đề ra.

Câu 15: Việc làm nào sau đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên:
     A.  Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
     B.  Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
     C.  Có kế hoạch nhưng không nỗ lực thực hiện.
     D.  Học tập tốt, làm việc tốt vì mục đích cống hiến thật nhiều cho đất nước.

Câu 16: (1,25 đ) Các hành vi, việc làm sau đây (ở cột A) thuộc chuẩn mực đạo đức nào ở cột B.

	A
	B

	1.Thành không theo lời rủ rê chích hút ma tuý. 
	a.Chí công vô tư

	 2.Trong giờ sinh hoạt lớp, Nam xung phong phát biểu, góp ý kiến vào kế hoạch hoạt động của lớp. 
	b. Dân chủ

	 3.Là bạn thân nhưng Hoàng vẫn phê bình Hoa không trung thực trong giờ  kiểm tra. 
	c.tự chủ

	4.Ngoài giờ học, Linh còn tìm hiểu thêm nền văn hóa của các đân tộc và quốc gia trên thế giới. 
	d. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới



	5.Dù ai nói ngả, nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
	


Kết quả : ……………………………………………………………………………

Phần II : Tự luận (5,0 điểm )

Câu 17(2đ) : Thế nào là bảo vệ hòa bình?Bản thân em có thể làm gì để thể hiện lòng yêu hoà bình? (nêu 4 việc có thể làm) 

Câu 18( Tình huống: (3đ)
   Cuối năm học, Dũng bàn: Muốn ôn thi cho đỡ vất vả, cần chia ra mỗi người làm một đáp án một môn, rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy, khi cô giáo kiểm tra, ai cũng có đáp án. Nghe vậy nhiều bạn khen đó là cách làm hay, vừa năng suất, chất lượng mà lại nhàn thân. Em có tán thành với ý kiến đó không? Vì sao?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM

I. Trắc nghiệm: (5 đ)

Từ câu 1 – câu 7: Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/a
	D
	A
	D
	B
	B
	A
	A
	A
	C
	AB
	CD
	C
	B
	BC
	D


Câu 16 (1,25 điểm ) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm 

                             1-c; 2-b; 3-a; 4-d; 5-c

II. Tự luận: (5 đ)


- Bảo vệ hòa bình là giứ gìn cho cuộc sống xã hội bình yên; dùng thương lượng, đàm phánđể giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.


- Những việc làm thể hiện lòng yêu hòa bình là:

+ Tổ chức giao lưu với thanh thiếu niên trong và ngoài nước để xây dựng quan hệ hiểu biết, hữu nghị.

+ Viết thư bày tỏ tình đoàn kết với thanh thiếu niên quốc tế, tặng quà cho các bạn ở những nơi khó khăn…

+ Lên diễn đàn bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về chiến tranh và hoà bình.

+ Tham gia mít-tinh phản đối chiến tranh.

Câu 18 (3đ)

Học sinh diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cần nêu được ý cơ bản sau:

a. Không tán thành cách làm đó của Dũng. ( 0,5 điểm )

b. Giải thích: (2 điểm)
 - Việc làm của Dũng tưởng như tiết kiệm được thời gian, làm việc có năng suất nhưng thực ra không có năng suất. ( 0,5 điểm )
Vì: 

 - Mỗi người chỉ làm một đáp án nên đây không phải là việc làm có năng suất (0,5 điểm )
 - Đây là một việc làm xấu vì nó biểu hiện sự đối phó, dối trá với cô giáo. ( 0,5 điểm )
 - Mục đích của việc cô giáo yêu cầu mỗi bạn tự làm đáp án từng môn nhằm để người học tự nghiên cứu, tự học trong khi làm đáp án , qua đó người làm đáp án sẽ thuộc và hiểu rõ bài học hơn. ( 1 điểm )
	Phòng GD&ĐT TP Hưng Yên

Trường THCS Bảo Khê

--------
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(Thời gian 45 phút )
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PHẦN I : Trắc nghiệm khách quan: (5 điểm) Hãy chọn đáp án đúng trong các chữ cái A hoặc B, C, D mà em cho là đúng trong các câu sau : 

Câu 1: Nhóm chỉ toàn là oxit bazơ là: 


A:  Fe2O3, SiO2, P2O5, N2O5, CrO3

B:   ZnO, K2O, FeO, NO


C:  CuO, FeO, Fe2O3
                               D:   BaO,  CaO, MgO, 

Câu 2: Nhóm gồm tất cả các oxit đều là oxit axit là :


A:  SO2, CO2, N2O5, SiO2
           
B:  SO3, CO2, SO2, P2O5

C:  CaO, K2O, FeO, P2O5
                    D:  SiO2, Al2O3, CuO, SO3
Câu 3: Nhóm gồm tất cả các oxit tác dụng với dd bazơ là:


A:  SO2, N2O, N2O5, MgO


B:  SO3, CO2, SO2

C:  CaO, K2O, FeO, P2O5



D:  SiO2, Al2O3, SO3
Câu 4: Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dd Bazơ là:

A.   K2O  và CuO;


B.   Al2O3  và CuO;


C.   Na2O và K2O;


D.   Na2O và FeO;

Câu 5: Có 2 chất bột màu trắng là MgO và Na2O có thể dùng chất nào để phân biệt 
A. Nước       B. Axit clohidric             C. Dung dịch NaOH              D. Quỳ tím ẩm 

Câu 6:   Có những khí sau : CO2 ; H2; O2; SO2 . Khí nào làm đục nước vôi trong :

A. CO2                               B.  SO2

C. H2                                      D. O2; SO2
Câu 7:  Axit H2SO4 loãng phản ứng đ​ược với tất cả các chất nào sau đây:

	 A) Ag; CuO, KOH, Na2CO3
	 C) Mg, BaCl2, Al(OH)3, CuO 

	 B) Al, Fe3O4, Cu(OH)2; K2SO4
	 D) Na; Mg(OH)2, CaSO3 


Câu 8: Các chất nào sau đây có thể tác dụng đ​ược với dung dịch axit HCl:

	 A) Fe2O3;Mg(OH)2; AgNO3
	 B) Fe(OH)3; Na2SO4; K; MnO2

	 C) CuO; CaCO3;Al(OH)3
	 D) P2O5; KOH; Fe; K2CO3


Câu 9:Các chất nào sau đây là bazơ:

	 A) NaOH; BaO; KOH; Ca(OH)2
	 C) KOH, Cu(OH)2; Ca(OH)2 

	 B) Ba(OH)2; Mg(OH)2; Fe(OH)3
	 D) HCl; H2SO4, HNO3


Câu 10 :Sản phẩm phản ứng phân hủy bởi nhiệt của Cu(OH)2 là:


A.   CuO và H2;


B.   Cu và  H2O;


C.   Cu, O2 và H2;


D.   CuO và H2O;

Câu 11: NaOH có thể làm khô chất khí ẩm nào:

A.   CO2;

B. SO2;  
C.   N2;

D. H2  

Câu 12:  Dãy gồm các chất có thể phản ứng với nhau từng đôi một là:


A. NaOH, Al, HCl               B. KOH, H2SO4, Al       

   C.Fe, H2SO4, NaOH             D.Al, NaOH, Al(OH)3
Câu 13: Các chất nào sau đây là bazơ tan được trong nước là : 

	 A) NaOH; Ba(OH)2
	 C) KOH; Ca(OH)2 

	 B) Ba(OH)2; MgCl2; Al(OH)3
	 D) HCl; H2SO4, HNO3  


Câu 14: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu ?
A.  HCl    


                     B.  NaOH
C. NaCl                                                D.  Na2SO4.        

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam một kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư . Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 3,3 gam.  Kim loại M là kim loại nào sau đây?

	A. Cu
	B. Mg
	C. Al
	D. Fe


Câu 16 : Để hòa tan hoàn toàn 5,1 gam oxit một kim loại hóa trị III người ta phải dùng 43,8 g dung dịch HCl 25%. Đó là oxit của kim loại:

	 A) Fe
	 B) Al

	 C) Cr
	 D) Không xác định được


Câu 17 :  Để so sánh hoạt động hóa học mạnh yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng :

A. Với hiđro                                          B. Với kim loại               
C.Với dung dịch muối                            D. Với kiềm 

Câu 18 : Kết luận nào sau đây là đúng 

A. F2 , O2, Cl2 là nhưng phi kim hoạt động mạnh

B. Độ hoạt động của Cl2 > độ hoạt động của S

C. F2 là phi kim hoạt động mạnh nhất trong các phi kim 

D. Độ hoạt động của Cl2< độ hoạt động của I2 
Câu 19:  Dùng dung dịch KOH phân biệt được 2 dd muối:
A.   NaCl và  BaCl2
;

B.  NaCl và  MgCl​2;


C.   CuSO4 và  Na2CO3

         D.  NaNO3 và CaCl2;

Câu 20: Để phân biệt dung dịch Na2SO4và Na2CO3 ta dùng thuốc thử nào?

	 A) Dung dịch BaCl2
	 C)  H2SO4

	 B) Dung dịch HCl
	 D) Khí CO2


B. Tự luận: (5 điểm)

Câu 21(1,0 đ): Hãy viết PTHH xảy ra giữa dung dịch H2SO4 đặc , nóng với kim loại đồng, sắt . 

Câu 22 ( 1,0 đ): Viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Cho Na  vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.

b) Cho mảnh kim loại Nhôm vào ống nghiệm đựng dung dịch FeSO4.

Câu 23: (1,5 đ). Viết các PTHH hoàn thành chuỗi phản ứng sau:


   (1)
FeCl2

[image: image4.wmf](2)

¾¾®

  Fe

      Fe 

   (3)
FeCl3

[image: image5.wmf](4)

¾¾®

  Fe(OH)3  
[image: image6.wmf](5)

¾¾®

  Fe2O3  
[image: image7.wmf](6)

¾¾®

  Fe

Câu 24(1,5 đ): Hòa tan 25,9g hỗn hợp hai muối khan gồm NaCl và Na2SO4 vào nư​ớc thì thu đ​ược dung dịch A. Cho dung dịch A vào dung dịch Ba(OH)2  vừa đủ, thấy xuất hiện 23,3g kết tủa, lọc bỏ kết tủa thu đ​ược dung dịch B.


a) Viết các ph​ương trình hóa học.


b) Tính phần trăm  khối l​ượng mỗi muối khan trong hỗn hợp ban đầu.

Cho Na=24;S=32;Ba=137;O=16; Al=27;Cl=35,5; H=1;Ca=40;Fe=56;Mg=24

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC 9 

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 ĐIỂM ) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ/a
	CD
	AB
	BD
	C
	AD
	AB
	CD
	AC
	AC
	D
	CD
	AB
	AC
	AB
	B
	B
	AB
	ABC
	BD
	BC


PHẦN II: TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM ) 

	CÂU
	LỜI GIẢI
	ĐIỂM

	21
	Mỗi PTHH đúng được 0,5 điểm

1.  Cu + H2SO4đ 
[image: image8.wmf]to

¾¾®

 CuSO4 + SO2 + H2O
2. 2Fe + 6H2SO4đ 
[image: image9.wmf]to

¾¾®

 Fe2(SO4)3  +3 SO2 + 6H2O
	0.5

0,5

	22
	Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 
a. 2Na + 2H2O 
[image: image10.wmf]¾¾®

 2NaOH + H2
2NaOH + CuCl2  
[image: image11.wmf]¾¾®

2NaCl + Cu(OH)2  ↓

     b. 2Al  + 3FeSO4 
[image: image12.wmf]¾¾®

Al2(SO4)3 + 3Fe
	0.25

0,25

0,5

	23
	Mỗi PTHH viết đúng được 0,25 điểm 
1. Fe + 2HCl 
[image: image13.wmf]¾¾®

 FeCl2 + H2
2. FeCl2 + Zn 
[image: image14.wmf]¾¾®

 ZnCl2 + Fe

3. 3Cl2 + 2 Fe 
[image: image15.wmf]to

¾¾®

 2FeCl3
4. FeCl3  + 3NaOH 
[image: image16.wmf]¾¾®

 Fe(OH)3 + 3NaCl

5. 2Fe(OH)3 
[image: image17.wmf]to

¾¾®

 Fe2O3 + 3H2O

6. Fe2O3 + 3H2 
[image: image18.wmf]to

¾¾®

 2Fe + 3H2O 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	24
	Theo gt :  nBaCO3 = 23,3:233 = 0,1 mol 
PTHH : 

         Na2SO4 + Ba(OH)2 
[image: image19.wmf]¾¾®

 BaSO4 ↓ +  2NaOH

                  0,1                         ← 0,1                          mol

%mNa2SO4  = 
[image: image20.wmf]0,1.142

.100%54,83%

25,9

=

 

%mNaCl  = 100% - 54,83% = 45,17%

	0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

	
	Lưu ý : HS làm cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa 
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